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1. CBQL Cán bộ quản lý 

2. CLB Câu lạc bộ 

3. CMHS Cha mẹ học sinh 

4. CSVC Cơ sở vật chất 

5. CĐ Cao đẳng 

6. ĐH Đại học 

7. ĐDDH Đồ dùng dạy học  

8. GD Giáo dục 

9. GDNGLL Giáo dục ngoài giờ lên lớp 

10. GDTNST Giáo dục trải nghiệm sáng tạo 

11. GDPT Giáo dục phổ thông 

12. GDTrH Giáo dục trung học 

13. GV Giáo viên 

14. GVBM Giáo viên bộ môn 

15. GVCN Giáo viên chủ nhiệm 

16. HS Học sinh 

17. HT Hiệu trưởng 

18. NXB Nhà xuất bản 

19. PGS.TS Phó giáo sư. Tiến sỹ 

20. PHHS Phụ huynh học sinh 

21. QLGD Quản lý giáo dục 

22. QLNN Quản lý nhà nước 

23. TDTT Thể dục thể thao 

24. THCS Trung học cơ sở 

25. THPT Trung học phổ thông 

26. TPT Tổng phụ trách 

27. [a] Tài liệu thứ a 
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